
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
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tuyển
Ghi chú

1 Lý Trung Đức 11/10/1992 Nam SXCT 50105165 Bắc Giang

2 Nguyễn Văn Độ 07/07/2000 Nam SXCT 50105141 Bắc Giang

3 Bùi An Khang 17/09/1997 Nam SXCT 50128226 Bến Tre

4 Hồ Quang Hệ 13/12/1993 Nam SXCT 50128213 Bến Tre

5 Nguyễn Bảo An 03/09/2000 Nam SXCT 50128206 Bến Tre

6 Huỳnh Văn Minh 16/03/1986 Nam SXCT 50128204 Bến Tre

7 Trần Đình Hoàng 16/07/1999 Nam SXCT 50126004 Bình Phước

8 Trần Thanh Bảo 29/03/1997 Nam SXCT 50741967 Bình Phước

9 Bùi Thanh Đầy 06/09/1993 Nữ SXCT 10038933 Cà Mau

10 Nguyễn Chí Hải 10/02/1996 Nam SXCT 50128924 Cần Thơ

11 Trần Minh Cường 11/03/1990 Nam SXCT 50128902 Cần Thơ

12 Vũ Ngọc Quế 19/02/1989 Nam SXCT 90800464 Lao động CBT

13 Trương Văn Bảy 10/09/1991 Nam SXCT 90900428 Lao động CBT

14 Nguyễn Văn Đạt 30/11/2001 Nam SXCT 50124018 Đăk Lăk

15 Lê Thị Thảo Vi 21/02/2001 Nữ SXCT 50740699 Đăk Lăk

16 Hồ Đức Đại 23/07/1992 Nam SXCT 50124080 Đắk Lắk

17 Phan Trung Thông 27/07/1992 Nam SXCT 50124125 Đắk Lắk

18 Thái Hữu Hưng 20/05/1991 Nam SXCT 50124042 Đắk Lắk

19 Hoàng Văn Đông 01/01/2001 Nam SXCT 50124116 Đắk Lắk

20 Nguyễn Văn Tâm 10/01/2001 Nam SXCT 50124076 Đắk Lắk

21 Nguyễn Đình Hoàng 26/01/1986 Nam SXCT 50124102 Đắk Lắk

22 Nguyễn Văn Trọng 18/06/1999 Nam SXCT 50741127 Đăk Nông

23 Nguyễn Thị Diệu Linh 24/10/1999 Nữ SXCT 50741054 Đăk Nông

24 Nguyễn Duy Công 16/02/1998 Nam SXCT 50124565 Đăk Nông

25 Vũ Văn Ngọc 02/12/1997 Nam SXCT 50124559 Đăk Nông

26 Nguyễn Huy Cường 11/11/2001 Nam SXCT 50124539 Đăk Nông

27 Đặng Thế Hiếu 16/02/1999 Nam SXCT 50741113 Đắk Nông

28 Quàng Văn Hòa 20/09/2001 Nam SXCT 50106604 Điện Biên

29 Hồ Sấm Nhìn Cóng 20/02/1995 Nam SXCT 50126642 Đồng Nai

30 Nguyễn Đức Cương 10/08/1993 Nam SXCT 50126623 Đồng Nai

31 Nguyễn Nhất Sinh 12/09/1999 Nam SXCT 50126622 Đồng Nai

32 Hồ Sỹ Sơn 03/05/1991 Nam SXCT 50126643 Đồng Nai

33 Đào Công Hà 12/08/1990 Nam SXCT 50126606 Đồng Nai

34 Nguyễn Cao Thượng 25/07/1993 Nam SXCT 50742393 Đồng Nai

35 Nguyễn Hữu Kiên 24/09/1998 Nam SXCT 50742434 Đồng Nai

36 Nguyễn Văn Lâm 05/10/1994 Nam SXCT 50122948 Gia Lai

37 Hồ Viết Thượng 07/02/1993 Nam SXCT 50122960 Gia Lai
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38 Phạm Bá Lượng 01/03/1994 Nam SXCT 50122940 Gia Lai

39 Trương Văn Hoạt 04/04/1997 Nam SXCT 50122956 Gia Lai

40 Nguyễn Văn Công 21/01/1997 Nam SXCT 50122980 Gia Lai

41 Trần Thị Vẻ 25/05/1993 Nữ SXCT 10005137 Hà Nam

42 Đỗ Trọng Đông 19/08/1995 Nam SXCT 50100805 Hà Nội

43 Lê Kiên 13/10/2001 Nam SXCT 50100663 Hà Nội

44 Đặng Đức Phúc 04/02/1998 Nam SXCT 50100820 Hà Nội

45 Nguyễn Thế Vinh 07/03/2001 Nam SXCT 50100736 Hà Nội

46 Nguyễn Trọng Chương 16/07/2000 Nam SXCT 50100685 Hà Nội

47 Lưu Văn Nghĩa 24/06/1990 Nam SXCT 90800453 Hà Nội

48 Lê Trần Bình 18/09/1997 Nam SXCT 50100823 Hà Nội

49 Trần Đức Quang 02/12/1998 Nam SXCT 50100819 Hà Nội

50 Nguyễn Viết Nam 26/06/1990 Nam SXCT 50100730 Hà Nội

51 Lê Văn Vũ 28/08/2000 Nam SXCT 50100673 Hà Nội

52 Đỗ Duy Hữu 29/11/1997 Nam SXCT 50100690 Hà Nội

53 Vương Văn Quân 23/05/1997 Nam SXCT 50100713 Hà Nội

54 Nguyễn Quang Long 15/05/2000 Nam SXCT 50100669 Hà Nội

55 Nguyễn Văn Công 10/07/1991 Nam SXCT 50100688 Hà Nội

56 Phùng Văn Thanh Tùng 13/10/2000 Nam SXCT 50100763 Hà Nội

57 Nguyễn Trọng Triệu 16/10/2001 Nam SXCT 50100724 Hà Nội

58 Nguyễn Hữu Huỳnh 23/04/1988 Nam SXCT 50100784 Hà Nội

59 Nguyễn Văn Trường 12/02/1996 Nam SXCT 50118584 Hà Tĩnh

60 Nguyễn Thị Bé Thu 07/05/1995 Nữ SXCT 50118555 Hà Tĩnh

61 Nguyễn Sỹ Thông 20/03/1989 Nam SXCT 50118589 Hà Tĩnh

62 Nguyễn Việt Hùng 06/08/1992 Nam SXCT 50118712 Hà Tĩnh

63 Nguyễn Hoàng Tráng 11/10/1991 Nam SXCT 90900114 Lao động CBT

64 Ngô Tuấn Vũ 14/07/1993 Nam SXCT 50109560 Hưng Yên

65 Tô Thanh Sơn 17/09/2000 Nam SXCT 50743967 Kiên Giang

66 Lê Duy Khánh 10/04/1985 Nam SXCT 50128422 Kiên Giang

67 Hà Xuân Cường 02/04/1994 Nam SXCT 50122608 Kon Tum

68 Lê Văn Tú Anh 03/09/2000 Nam SXCT 50122602 Kon Tum

69 Triệu Thị Bình 28/07/1992 Nữ SXCT 10009328 Lạng Sơn

70 Hà Văn Huy 17/04/1997 Nam SXCT 50102827 Lạng Sơn

71 Đỗ Tiến Đức 05/12/1995 Nam SXCT 50110079 Nam Định

72 Lê Ngọc Tâm 22/11/1994 Nam SXCT 50703985 Ninh Bình

73 Phạm Quốc Huy 13/11/1994 Nam SXCT 50703908 Ninh Bình

74 Phạm Văn Tùng 03/08/1993 Nam SXCT 50704225 Ninh Bình

75 Lê Văn Hải 26/12/1998 Nam SXCT 50704094 Ninh Bình

76 Nguyễn Đình Minh 18/04/1994 Nam SXCT 50116291 Nghệ An

77 Nguyễn Trọng Đông 20/10/1991 Nam SXCT 90410272 Nghệ An

78 Hồ Thị Duyên 01/01/2000 Nữ SXCT 50727067 Nghệ An

79 Lê Thạc Mạnh 06/07/2000 Nam SXCT 50116395 Nghệ An



80 Phan Văn Hoàng 03/06/1991 Nam SXCT 90900176 Lao động CBT

81 Ngô Đức Dương 09/01/1999 Nam SXCT 50116428 Nghệ An

82 Hà Văn Thiện 16/01/1997 Nam SXCT 50104182 Phú Thọ

83 Hoàng Tiến Dũng 16/07/1998 Nam SXCT 50104162 Phú Thọ

84 Cao Đức Huy 13/11/2000 Nam SXCT 50104190 Phú Thọ

85 Lê Hùng Mạnh 26/08/1995 Nam SXCT 50104201 Phú Thọ

86 Nguyễn Hữu Đức 27/09/1995 Nam SXCT 50104221 Phú Thọ

87 Nguyễn Trung Tưởng 06/10/1992 Nam SXCT 50104145 Phú Thọ

88 Nguyễn Thanh Tùng 04/08/1996 Nam SXCT 50104179 Phú Thọ

89 Trương Thị Hưởng 10/12/2000 Nữ SXCT 50119371 Quảng Bình

90 Nguyễn Minh Hiếu 14/03/1986 Nam SXCT 10028701 Quảng Nam

91 Đỗ Lê Văn Vũ 25/04/1992 Nam SXCT 50121520 Quảng Nam

92 Vũ Thành Đức 01/10/1990 Nam SXCT 50106103 Quảng Ninh

93 Nguyễn Văn Trung 03/11/1995 Nam SXCT 50106151 Quảng Ninh

94 Ngô Ngọc Bính 27/05/1996 Nam SXCT 50711865 Quảng Ninh

95 Nguyễn Mạnh Hà 22/12/1993 Nam SXCT 50106136 Quảng Ninh

96 Võ Duy Tiên 24/01/2001 Nam SXCT 50121825 Quảng Ngãi

97 Hoàng Bảo Vỷ 28/08/2001 Nam SXCT 50121828 Quảng Ngãi

98 Dương Lực 07/10/1990 Nam SXCT 50121815 Quảng Ngãi

99 Đinh Văn Nam 11/05/1998 Nam SXCT 50121869 Quảng Ngãi

100 Nguyễn Minh Ý 29/07/2001 Nam SXCT 50121829 Quảng Ngãi

101 Phạm Dương Kin 23/03/2000 Nam SXCT 50121853 Quảng Ngãi

102 Nguyễn Sơn Hải 26/04/1994 Nam SXCT 50121876 Quảng Ngãi

103 Đinh Như Quỳnh 01/01/1993 Nam SXCT 50732198 Quảng Trị

104 Tôn Thất Mau 26/07/1986 Nam SXCT 50120350 Quảng Trị

105 Trần Thị Toàn 20/12/1996 Nữ SXCT 10027191 Quảng Trị

106 Hoàng Xuân Đồng 19/05/1984 Nam SXCT 10027139 Quảng Trị

107 Trương Thị Sương 16/03/1995 Nữ SXCT 10027255 Quảng Trị

108 Phạm Quốc Anh 10/12/1996 Nam SXCT 50120330 Quảng Trị

109 Lê Hồng Hảo 09/03/1992 Nam SXCT 50120141 Quảng Trị

110 Nguyễn Thị Linh 25/04/1998 Nữ SXCT 10027227 Quảng Trị

111 Lê Văn Lưu 20/12/1996 Nam SXCT 50120396 Quảng Trị

112 Mã Nhật Nam 13/03/1998 Nam SXCT 50129401 Sóc Trăng

113 Tòng Văn Chôm 18/11/1990 Nam SXCT 50106810 Sơn La

114 Nguyễn Cường 20/05/1994 Nam SXCT 50121132 TT Huế

115 Trần Thị Bảo 02/04/1996 Nữ SXCT 10028010 TT Huế

116 Nguyễn Thị Hoài 08/10/1990 Nữ SXCT 10007013 Thái Bình

117 Đinh Thị Bình 08/09/1994 Nữ SXCT 10010867 Thái Nguyên

118 Phạm Hoàng Anh 11/09/2000 Nam SXCT 50103684 Thái Nguyên

119 Trịnh Thị Thắm 19/01/1990 Nữ SXCT 50112118 Thanh Hóa

120 Nguyễn Đức Anh 05/07/2001 Nam SXCT 50113861 Thanh Hóa

121 Nguyễn Đăng Hùng 10/08/1995 Nam SXCT 50113751 Thanh Hóa



122 Vi Văn Số 25/03/1997 Nam SXCT 50113110 Thanh Hóa

123 Lê Đăng Phương 08/12/1985 Nam SXCT 50113237 Thanh Hóa

124 Dương Thị Thu 13/05/1996 Nữ SXCT 50113403 Thanh Hóa

125 Lê Hữu Bình 25/05/1989 Nam SXCT 50113757 Thanh Hóa

126 Nguyễn Trung Kiên 10/12/1997 Nam SXCT 50113743 Thanh Hóa

127 Bùi Anh Tú 08/06/1996 Nam SXCT 50113047 Thanh Hóa

128 Lê Thị Hạnh 18/04/2001 Nữ SXCT 50112847 Thanh Hóa

129 Lê Văn Thực 13/03/1985 Nam SXCT 50725307 Thanh Hóa

130 Đào Khả Tuyến 26/05/1987 Nam SXCT 50112630 Thanh Hóa

131 Lê Trọng Mạnh 04/10/1995 Nam SXCT 50114164 Thanh Hóa

132 Lê Duy Hân 16/08/1989 Nam SXCT 50112870 Thanh Hóa

133 Trần Văn Nam 17/05/1990 Nam SXCT 50113654 Thanh Hóa

134 Hoàng Văn Quý 25/08/1988 Nam SXCT 50113447 Thanh Hóa

135 Mai Văn Dương 10/05/1995 Nam SXCT 50112349 Thanh Hóa

136 Nguyễn Đăng Quân 06/09/2001 Nam SXCT 50113841 Thanh Hóa

137 Lê Hữu Cường 10/02/1989 Nam SXCT 50113705 Thanh Hóa

138 Cao Quý Bổng 08/05/1983 Nam SXCT 50127903 Vĩnh Long

139 Nguyễn Thị Chang 26/08/1994 Nữ SXCT 10012479 Vĩnh Phúc


